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GIGABYTE H310M S2 (rev. 1.0) Intel H310 Express LGA 1151
(Socket H4) micro ATX

Nhãn hiệu : GIGABYTE Mã sản phẩm: GAH31MS2-00-G

Tên mẫu : H310M S2 (rev. 1.0)

GIGABYTE H310M S2 (rev. 1.0). Đầu cắm bộ xử lý: LGA 1151 (Socket H4), Các bộ xử lý tương thích:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i7..., Ổ cắm bộ xử lý
được hỗ trợ: LGA 1151 (Socket H4). Loại bộ nhớ được hỗ trợ: DDR4-SDRAM, Bộ nhớ trong tối đa: 32 GB,
Loại khe bộ nhớ: DIMM. Chuẩn giao tiếp ổ cứng lưu trữ được hỗ trợ: PCI Express 3.0, SATA III, Loại ổ lưu
trữ được hỗ trợ: HDD & SSD. Bộ nhớ điều hợp đồ họa tối đa: 1000 MB, Độ phân giải tối đa: 1920 x 1200
pixels. Loại đầu nối USB: USB Type-A

Bộ xử lý

Đầu cắm bộ xử lý * LGA 1151 (Socket H4)

Các bộ xử lý tương thích *

Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3,
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i7 Extreme Edition,
Intel® Core™ i9, Intel Core i9
Extreme Edition, Intel® Pentium®

Số lượng tối đa của bộ xử lý SMP 1
Ổ cắm bộ xử lý được hỗ trợ LGA 1151 (Socket H4)
Bộ nhớ trong tối đa được hỗ trợ bởi
bộ vi xử lý 32 GB

Bộ nhớ

Loại bộ nhớ được hỗ trợ * DDR4-SDRAM
Số lượng khe cắm bộ nhớ * 2
Loại khe bộ nhớ DIMM
Các kênh bộ nhớ Kênh đôi

Khả năng tương thích ECC Cộng đồng kinh tế châu Âu và ngoài
châu Âu

Tốc độ xung bộ nhớ được hỗ trợ 2133,2400,2666 MHz
Bộ nhớ trong tối đa * 32 GB
Dung lượng mô-đun bộ nhớ được hỗ
trợ 2GB, 4GB, 8GB, 16GB

Bộ nhớ không có bộ đệm ✔
Mạch điều khiển lưu trữ

Loại ổ lưu trữ được hỗ trợ HDD & SSD
Chuẩn giao tiếp ổ cứng lưu trữ được
hỗ trợ * PCI Express 3.0, SATA III

Số lượng ổ cứng được hỗ trợ 4

Đồ họa

Bộ nhớ điều hợp đồ họa tối đa 1000 MB
Độ phân giải tối đa 1920 x 1200 pixels

Nhập/Xuất nội bộ

Ổ nối USB 2.0 * 1

Back panel I/O ports

Số lượng cổng USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1)Type-A * 2

Cổng Ethernet LAN (RJ-45) * 1
Số lượng cổng PS/2 2
Số lượng cổng VGA (D-Sub) * 1
Đầu ra tai nghe 1
Giắc cắm micro ✔
Loại đầu nối USB USB Type-A

hệ thống mạng

Kết nối mạng Ethernet / LAN ✔
Loại chuẩn giao tiếp Ethernet Gigabit Ethernet
Wi-Fi * ×
Tính năng

Chipset bo mạch chủ * Intel H310 Express
Chip âm thanh Realtek ALC887
Kênh đầu ra âm thanh * 7.1 kênh
Theo dõi tình trạng máy tính (PC) Quạt, Bộ nguồn, Nhiệt độ, Điện áp
Linh kiện dành cho * Máy tính cá nhân
Hệ số hình dạng của bo mạch chủ * micro ATX
Hệ thống bộ vi xử lý bo mạch chủ * Intel
Kiểu làm lạnh Loa rời
Loại nguồn năng lượng ATX
Hỗ trợ hệ điều hành Window Windows 10 x64

Khe cắm mở rộng

Các Khe PCI Express x1 (Gen 2.x) 2
Các Khe PCI Express x16 (Gen 3.x) 1

BIOS ((Hệ thống Đầu vào/Đầu ra Cơ bản)

Loại BIOS * UEFI AMI
Kích cỡ bộ nhớ BIOS (Hệ vào/ra cơ
sở) 128 Mbit
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Nhập/Xuất nội bộ

Cổng kết nối USB 3.2 (3.1 Thế hệ 1)
* 1

Số lượng cổng kết nối SATA III * 4
Ổ nối âm thanh bảng phía trước ✔
Đầu nối bảng điều khiển trước ✔
Bộ nối Nguồn ATX (24-pin) ✔
Bộ nối quạt nguồn ✔
Bộ nối quạt đơn vị xử lý trung tâm
(CPU) ✔

Bộ nối TPM ✔
Đầu nối nguồn 12V ✔
Back panel I/O ports

Số lượng cổng USB 2.0 * 4

BIOS ((Hệ thống Đầu vào/Đầu ra Cơ bản)

Phiên bản ACPI 5.0
Cầu nối xóa CMOS ✔
Phiên bản Giao diện quản lý
desktop (DMI) 2.7

Phiên bản Quản lý hệ thống BIOS
(SMBIOS) 2.7

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 226 mm
Độ dày 174 mm

Nội dung đóng gói

Kèm dây cáp SATA
Các trình điều khiển bao gồm ✔
Phần mềm tích gộp Norton® Internet Security
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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